
A Dự án do UBND TP Tam Kỳ phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1 Cầu Kỳ Phú 1 và cầu Kỳ Phú 2
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
257.504.651.000 19/05/2012 15/02/2015

Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 102/BC-STC ngày 03/7/2017 của Sở 

Tài chính

2
Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
178.614.000.000 16/08/2016 21/09/2020

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 2534/BC-STC 

ngày 10/9/2021 của Sở Tài chính 

3

Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐX3.TK, 

lý trình Km0+00-Km2+100 TP Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam thuộc dự án LRAMP năm 

thứ hai

Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh
9.432.657.000 12/12/2019 9/16/2021

Đã thẩm tra quyết toán tại  Báo cáo số: 183/BC-STC 

ngày 21/01/2022 của STC

4

Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐX3.TK, 

lý trình Km2+100-Km6+00 TP Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam thuộc dự án LRAMP năm 

thứ hai

Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh
13.661.964.000 12/17/2019 9/16/2021

Đã thẩm tra quyết toán tại  Báo cáo số: 184/BC-STC 

ngày 21/01/2022 của STC

5

Dự án Phát triển các TP loại 2 tại Quảng 

Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk-Tiểu dự án 

thành phần tỉnh Quảng Nam, phần vốn kế 

dư

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
218.741.000.000 11/25/2018 2/23/2021

Đã thẩm tra quyết toán tại  Báo cáo số: 3297/BC-STC 

ngày 05/12/2022 của STC

B Dự án do UBND huyện Núi Thành phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1

Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô

Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp

Tam Anh

BQL các KKT và 

KCN tỉnh 
   119.993.070.000 2017 2019

Đã thẩm tra tại Báo cáo số 1896/BC-STC ngày 

16/7/2021 của STC

2
Đường nối cảng Tam Hiệp đến đường cao

tốc Đà Nẵng Dung Quất (giai đoạn 4)

BQL các KKT và 

KCN tỉnh 
     80.000.000.000 2016 2019

Đã thẩm tra tại Báo cáo số 1876/BC-STC ngày 

18/7/2022 của STC

Ngày khởi 

công

Ngày hoàn 

thành

Kết quả quyết toán 

(phần chi phí xây dựng)

Phụ lục

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

(Kèm theo Công văn số: #sovb /UBND-KTTH ngày #nbh  /     /2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Tên dự án Chủ đầu tư dự án
Tổng mức đầu tư 

(đồng)

3



Ngày khởi 

công

Ngày hoàn 

thành

Kết quả quyết toán 

(phần chi phí xây dựng)
TT Tên dự án Chủ đầu tư dự án

Tổng mức đầu tư 

(đồng)

3
DATP01: Đường trục chính KCN Tam

Quang đi cao tốc

BQL các KKT và 

KCN tỉnh 
   511.283.355.000 2015 2020

Đã thẩm tra tại Các Báo cáo số 1041/BC-STC, 

26/4/2021;'3574/BC-STC, 25/12/2020; '356/BC-STC, 

05/4/2018;'1882/BC-STC, 19/7/2022 của STC

4

Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐT613B,

lý trình Km28+150-Km40+150 huyện Núi

Thành, tỉnh Quảng Nam thuộc dự án

LRAMP năm thứ hai

Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh
39.973.996.000 8/25/2020 10/8/2021

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 182/BC-STC 

ngày 21/01/2022 của STC

C Dự án do UBND huyện Đại Lộc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1

Đường từ Trung tâm huyện Đại Lộc đi các 

xã vùng lũ ven sông Vu Gia, tỉnh Quảng 

Nam (ĐH3.ĐL) 

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
135.380.000.000 14/6/2015 08/5/2018

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 2776/BC-STC 

ngày 21/11/2018 của Sở Tài chính 

2 Cầu Giao Thủy (Giai đoạn 1)
Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
430.098.516.000 15/04/2015 15/03/2018

Đã thẩm tra quyết toán

tại các Báo cáo số 2742/BC-STC ngày 15/11/2018 và 

số 64/BC-STC ngày 09/01/2020 của Sở Tài chính

3

Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; Đoạn

Km17+610,84 - Km19+952,26 & Km37 -

Km46 + 250

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
118.586.000.000 10/3/2017 6/2/2021

Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 202/BC-STC ngày 24/01/2022 của STC

D Dự án do UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; Đoạn

Km8+360 - Km13+851,13

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
63.956.000.000 10/1/2016 6/9/2017

Đã thẩm tra quyết toán

tại các Báo cáo số 204/BC-STC ngày 21/11/2017

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; Đoạn

Km0 + 00 - Km8+360

Ban QLDA ĐTXD 

tỉnh
188.418.918.000 10/6/2016 11/3/2019

Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 1695/BC-STC ngày 02/7/2019 của STC

3

Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với

đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim,

huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An.

Sở Giao thông vận tải 52.175.197.000 11/15/2018 10/11/2021
Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 2281/BC-STC ngày 31/8/2022 của STC

4

Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607,

đoạn Km14+565,62 – Km22+398, giai

đoạn 1: Đoạn Km14+565,62 – Km18+00. 

Sở Giao thông vận tải 387.974.724.000 11/24/2016 10/28/2021
Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 3677/BC-STC ngày 30/12/2022 của STC

3



Ngày khởi 

công

Ngày hoàn 

thành

Kết quả quyết toán 

(phần chi phí xây dựng)
TT Tên dự án Chủ đầu tư dự án

Tổng mức đầu tư 

(đồng)

5
Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607,

đoạn Km7+ 671,6 - Km14+565,62 
Sở Giao thông vận tải 522.505.787.000 1/24/2010 12/25/2018

Đã thẩm tra quyết toán

tại các Báo cáo: số 933/BC-STC ngày 19/4/2022; số 

2213/BC-STC ngày 27/8/2019; số 169/BC-STC ngày 

18/10/2017 của STC

6

Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây

Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng

– Quãng Ngãi với Quốc lộ 14E, huyện

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Sở Giao thông vận tải 103.235.000.000 10/15/2016 6/15/2021
Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 999/BC-STC ngày 04/4/2023 của STC

E Dự án do UBND huyện Tiên Phước phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1

Khôi phục, cải tạo tuyến đường ĐH6.TP, 

huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thuộc 

dự án LRAMP năm thứ nhất

Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh
36.610.687.000 4/26/2018 6/14/2019

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 2976/BC-STC 

ngày 06/11/2019 của STC

2
Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn Tiên An – 

Trà Đông, huyện Tiên Phước

UBND huyện Tiên 

Phước
178.630.000.000 3/1/2012 11/12/2019

Đã thẩm tra quyết toán

tại Báo cáo số 2055/BC-STC ngày 05/8/2022 của STC

F Dự án do UBND huyện Quế Sơn phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1

 Đường giao thông Quế Xuân 1 - Quế Xuân 

2 - Quế Hiệp - Quế Long, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Quế 

Sơn
220.080.000.000 10/8/2010 12/31/2014

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 232/BC-STC 

ngày 29/12/2017 của STC

G Dự án do UBND huyện Thăng Bình phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1
Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu 

nạn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; 

BQL các KKT và 

KCN tỉnh 
639.228.341.000 6/4/2012 12/25/2018

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 1851/BC-STC 

ngày 10/7/2020 của STC

H Dự án do UBND huyện Nông Sơn phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

1

Dự án: Cầu Nông Sơn và đường dẫn nối từ 

cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn 

Đông Hạng mục: Cầu Nông Sơn và đường 

dẫn vào cầu (giai đoạn 1)

Ban QLDA ĐTXD 

các CTGT tỉnh
128.410.000.000 11/22/2019 8/17/2022

Đã thẩm tra quyết toán tại Báo cáo số: 1215/BC-STC 

ngày 19/4/2023 của STC

3
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